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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Dẫn luận Ngôn ngữ học
Mã học phần: DLNN230238
2. Tên Tiếng Anh: 

3. Số tín chỉ:  3 (3/0/6)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Ths. Phạm Thị Hằng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này được thiết kế cho sinh viên chuyên Anh năm thứ hai ở bậc đại học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người; về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa; những tri thức nền tảng về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ nghĩa, Ngữ dụng; từ đó sinh viên có thể chủ động vận dụng để hiểu thêm về ngôn ngữ mẹ đẻ và ngoại ngữ chuyên ngành, ngoại ngữ 2 trong quá trình học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó, học phần này còn giúp hỗ trợ cho sinh viên hình thành và rèn luyện một số kĩ năng học tập tích cực như: kĩ năng tìm kiếm tài liệu tham khảo, kĩ năng thuyết trình trước đám đông, kĩ năng làm việc nhóm.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người; về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa cũng như những tri thức nền tảng về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ nghĩa, Ngữ dụng.
	1.1

	G2
	Khả năng vận dụng kiến thức để phân tích và đánh giá việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong quá trình học tập và nghiên cứu ngoại ngữ chuyên ngành, ngoại ngữ 2 
	2.2

	G3
	Kỹ năng học tập tích cực như kỹ năng tìm kiếm tài liệu tham khảo, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm.
	3.1, 3.2


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về ngôn ngữ; bản chất, chức năng của ngôn ngữ nói chung và nguồn gốc, lịch sử phát triển của ngôn ngữ nhân loại.
	1.1, 1.2

	
	G1.2
	Hiểu về cấu tạo của hệ thống ngôn ngữ; Mô tả được các đặc điểm nhận dạng của các yếu tố cơ bản trong hệ thống ngôn ngữ
	1.1, 1.2

	
	G1.3
	Phân biệt được đặc trưng của các yếu tố cấu thành ngôn ngữ
	1.1, 1.2

	

	 G2


	G2.1
	Đánh giá về hiện trạng sử dụng ngôn ngữ hiện nay
	2.1.1, .1.3, 2.1.5, 2.4.4

	
	G2.2
	Đánh giá về hiện tượng chêm, xen ngoại ngữ khi nói và viết
	2.1.1, .1.3, 2.1.5, 2.4.4

	
	G2.3
	So sánh hệ thống từ ngữ dùng để xưng hô của người Việt với hệ thống này trong tiếng Anh
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5,

2.4.4, 2.4.5

	

	G3


	G3.1
	Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm khi thiết kế bài giảng Power point, thiết kế các dạng trò chơi tìm hiểu kiến thức, thi đố và bài kiểm tra
	3.1

	
	G3.2
	Có kĩ năng tìm kiếm tài liệu, tự tin thuyết trình trước đám đông
	3.2


9. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính: 
+ Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết, 2007, Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục
· Sách tham khảo: 
+ Bùi Mạnh Hùng, Dẫn luận ngôn ngữ học, (Phần đại cương), NXB Đại học Sư phạm

+ Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, 1993, Ngôn ngữ học đại cương, NXB Giáo dục

+ Đoàn Thiện Thuật, 2003, Ngữ âm tiếng Việt, NXB Giáo dục

+ John Lyons, 1997, Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết, NXB Giáo dục
10. Đánh giá sinh viên: Thang điểm: 10
· Đánh giá quá trình:
50% trong đó
có các hình thức đánh giá:



+ Tham dự lớp: 

10%



+ Thuyết trình nhóm : 
20%



+ Tiểu luận giữa kỳ:

20%

· Thi cuối học kỳ:    50%    (thi tự luận, 60 – 90 phút)
· Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm


	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Chuyên cần
	Chuyên cần và tham gia hoạt động trong lớp
	Suốt khóa học
	Điểm danh và cộng điểm tốt
	G3.1
G3.2
	10%

	Thuyết trình
	Tạo bài giảng powerpoint
	Tuần 5-6
	Thuyết trình nhóm
	G3.1

G3.2
	20%

	Bài tiểu luận giữa kì
	Trình bày sản phẩm dạng bản in định dạng word
	Tuần 10
	Làm tiểu luận theo chủ đề liên quan đến kiến thức đang học
	G1

G2

	20%

	Bài kiểm tra cuối kì
	Thi tự luận
	Theo lịch PĐT
	Tự luận 60 – 90 phút
	G1
G2
	50%


10. Nội dung chi tiết học phần theo tuần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Tuần thứ 1: Chương 1: Bản chất, chức năng của ngôn ngữ (3/0/6)
	G1.1



	
	- Các nội dung GD trên lớp: (3)
+ Bản chất của ngôn ngữ (2 tiết)

+ Chức năng của ngôn ngữ (1 tiết)
- PPGD:

+ GV Thuyết trình 

+ GV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận nhóm

+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, đánh giá
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	G1.1



	
	+ Làm 01 bài tập được giao

- Tài liệu học tập cần thiết 
+ Chương 1: GT của Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên)
+ Chuong 1, 2 GT của Trường ĐHKHXH&NV
+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	Tuần thứ 2:  Chương 2: Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ (3/0/6)
	G1.1


	

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Nguồn gốc của ngôn ngữ (2 tiết)

+ Sự phát triển của ngôn ngữ (1 tiết)
- PPGD:
+ GV Thuyết trình 

+ GV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận nhóm

+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, đánh giá
	

	
	- Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.1



	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 2: GT của Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên)
+ Chương 2, GT cua Trường ĐHKHXH&NV

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	3
	Tuần thứ 3:  Chương 3: Hệ thống và kết cấu của ngôn ngữ (3/0/6)
	G1.2



	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Các loại đơn vị chủ yếu của ngôn ngữ
- PPGD:
+ GV Thuyết trình 

+ GV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận nhóm

+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, đánh giá
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.2



	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 3: GT của Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên)
+ Chương 3, GT của Trường ĐHKHXH&NV

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	4
	Tuần thứ 4:  Chương 4: Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt (3/0/6)
	G1.1

G1.2
G3.1

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Bản chất tín hiệu của hệ thống ngôn ngữ (1 tiết)

+ Tính chất đặc biệt của hệ thống tín hiệu ngôn ngữ (2 tiết)
- PPGD:
+ GV Thuyết trình 

+ GV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận nhóm

+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, đánh giá
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.1

G1.2

G3.1

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 3: GT của Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên)


+ Chương 3, GT cua ĐHKHXH&NV
+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	5-6
	Tuần thứ 5-6:  Chương 5: Từ vựng (6/0/12)
	G1.1

G1.2

G1.3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Từ vị và các biến thể 
+ Ngữ: đơn vị tương đương với từ 
+ Ý nghĩa của từ và ngữ
- PPGD:
+ GV Thuyết trình 

+ GV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận nhóm

+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, đánh giá
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.1

G1.2

G1.3

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 4: GT của Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên)


+ Chương 6, GT của Trường ĐHKHXH&NV
+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	7-8
	Tuần thứ 7-8:  Chương 6: Ngữ âm (6/0/12)
	G1.1

G1.2

G1.3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Khái niệm và kết cấu ngữ âm (1 tiết)

+ Hệ thống các âm tố trong tiếng Anh và tiếng Việt (2 tiết)
+ Hình thang nguyên âm quốc tế (1 tiết)

+ Các hiện tượng ngôn điệu (2 tiết)
- PPGD:
+ GV Thuyết trình 

+ GV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận nhóm

+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, đánh giá
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.1

G1.2

G1.3

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 5: GT của Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên)


+ Chương 5, GT cua Trường ĐHKHXH&NV

+ GT Ngữ âm tiếng Việt của Đoàn Thiện Thuật
+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	9
	Tuần thứ 9:  Ngữ pháp (3/0/6)
	G1.1

G1.2

G1.3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Các khái niệm chung (1 tiết)

+ Các phạm trù ngữ pháp cơ bản (2 tiết)
- PPGD:
+ GV Thuyết trình 

+ GV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận nhóm

+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, đánh giá 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.1

G1.2

G1.3

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chuong 6, GT của Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên)


+ Chương 7, GT của Trường ĐHKHXH&NV

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	10
	Tuần thứ 10:  Phong cách học (3/0/6)
	G1.1

G3.1

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Các khái niệm cơ bản (1/2 tiết)

+ Các phong cách học cơ bản (2,5 tiết)
- PPGD:
+ GV Thuyết trình 

+ GV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận nhóm

+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, đánh giá 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G1.1

G3.1

	
	Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 8, GT của ĐHKHXH&NV

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	11
	Tuần thứ 11:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.1

G3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Nêu vai trò của từ Hán Việt trong tiếng Việt
- PPGD:
+ SV Thuyết trình
+ SV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận 
+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, nhận xét, đánh giá
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.1

G3

	
	+ Làm việc cá nhân và theo nhóm, chuẩn bị thuyết trình
Tài liệu học tập cần thiết

+ Chương 4: GT của Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên)


+ Chương 6, GT của Trường ĐHKHXH&NV
+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	Tuần thứ 12:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.1

G3
	

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Đánh giá về ngôn ngữ mạng hiện nay của thế hệ 8x, 9x (ngôn ngữ chat, blog, mật mã @...)
- PPGD:
+ SV Thuyết trình
+ SV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận 
+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, nhận xét, đánh giá 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.1

G3

	
	+ Làm việc cá nhân và theo nhóm, chuẩn bị thuyết trình
Tài liệu học tập cần thiết

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	13
	Tuần thứ 13:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.2

G3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Đánh giá về hiện tượng chêm, xen tiếng Anh khi nói và viết của người Việt hiện nay
- PPGD:
+ SV Thuyết trình
+ SV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận 
+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, nhận xét, đánh giá 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.2

G3

	
	+ Làm việc cá nhân và theo nhóm, chuẩn bị thuyết trình
Tài liệu học tập cần thiết

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	


	14
	Tuần thứ 14:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.3

G3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ So sánh hệ thống từ ngữ dùng để xưng hô của người Việt với hệ thống này trong tiếng Anh
- PPGD:
+ SV Thuyết trình
+ SV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận 
+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, nhận xét, đánh giá 
	

	
	-Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	G2.3

G3

	
	+ Làm việc cá nhân và theo nhóm, chuẩn bị thuyết trình
Tài liệu học tập cần thiết

+ Tham khảo thông tin từ Internet
	

	15
	Tuần thứ 15:  Thuyết trình theo nhóm (có sử dụng powerpoint) (3/0/6)
	G2.1

G3

	
	- Các nội dung học tập  trên lớp: 
+ Theo bạn ngôn ngữ nào xứng đáng là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế và giải thích vì sao?
- PPGD:
+ SV Thuyết trình
+ SV Trình chiếu Powerpoint

+ SV Thảo luận 
+ GV hướng dẫn thảo luận, ghi chép, nhận xét, đánh giá 
	


12. Đạo đức khoa học:

+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường

+ Sinh viên làm bài hộ thì cả 2 người – làm bài hộ và nhờ làm bài hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


13. Ngày phê duyệt: 
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

           Người biên soạn

Nguyễn Đình Thu

 Nguyễn Vũ Thủy Tiên

 Phạm Thị Hằng
15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 
29/05/2014

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Phạm Thị Hằng
Tổ trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: 


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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